
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Đền, khu phố Tam Á, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

24/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN PHÚC

2301245367

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP THIÊN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979544125
Email: ctthienphuc86@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...

4649

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn thiết bị vệ sinh

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đồ bảo hộ lao động

4669

9. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

10. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

14. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629(Chính)

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

16. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

17. Cung ứng lao động tạm thời 7820

18. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027086014566

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đền, khu phố Tam Á, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Đền, khu phố Tam Á, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

DƯƠNG BẢO ĐÀI Nam
04/12/1986 Kinh Việt Nam

09/05/2021 cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027086014566
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đền, khu phố Tam Á, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Đền, khu phố Tam Á, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG BẢO ĐÀI Nam

04/12/1986 Kinh Việt Nam

09/05/2021 cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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